
 

Mẫu số 10B/DVTHTT ban hành kèm theo TT số /2023/TT-BTTTT​
Ngày / /2023 

LẬP HỒ SƠ THEO DÕI NỘI DUNG​
TRÊN DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU, DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ QUẢNG CÁO 

I. Lập hồ sơ theo dõi dịch vụ theo yêu cầu 

1. Đối với nhóm nội dung: Chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc 
phòng, an ninh, kinh tế, xã hội (chương trình). 

STT 
Tên 

chương 
trình 

Số lượng 
chương 

trình (tập/ 
phần) 

Tổng thời 
lượng chương 
trình (phút) 

Thời điểm bắt đầu 
cung cấp chương 
trình trên dịch vụ 

(ngày/ tháng/ năm) 

Thời điểm dừng 
cung cấp chương 
trình trên dịch vụ 

(ngày/ tháng/ 
năm) 

Tên cơ 
quan báo 

chí sản xuất 

 1 2 3 4 5 6 

1       

2       

...       

2. Đối với nhóm nội dung: Phim. 

STT 
Tên 

phim 

Nguồn 
phim (tích 

X vào ô 
phù hợp) 

Số 
quyết 
định 
Hội 

đồng 
phân 
loại 

Kết 
quả 

phân 
loại 

Số 
lượng 

tập 
phim 
(tập) 

Tổng 
thời 

lượng 
phim 
(phút) 

Thông báo tới 
Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du 
lịch trước khi 
cung cấp trên 
dịch vụ (tích X 
vào ô phù hợp) 

Thời điểm 
bắt đầu cung 
cấp trên dịch 

vụ 
(ngày/tháng/ 

năm) 

Thời điểm 
dừng cung 
cấp chương 
trình trên 

dịch vụ 
(ngày/ 

tháng/ năm) Việt 
Nam 

Nước 
ngoài Có Không 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1            

2            



…            

3. Đối với nhóm nội dung: Chương trình thể thao, giải trí (chương trình). 

STT 
Tên 

chương 
trình 

Nguồn 
chương 

trình (tích X 
vào ô phù 

hợp) 

Thực hiện 
biên tập, 
phân loại 

(tích X vào ô 
phù hợp) 

Kết 
quả 

phân 
loại 

Số lượng 
chương 

trình 
(tập/ 

phần) 

Tổng 
thời 

lượng 
chương 

trình 
(phút) 

Thời điểm bắt 
đầu cung cấp 
trên dịch vụ 
(ngày/ tháng/ 

năm) 

Thời điểm 
dừng cung 
cấp chương 
trình trên 

dịch vụ 
(ngày/ tháng/ 

năm) 
Việt 
Nam 

Nước 
ngoài 

Tự 
làm 

Thuê 
dịch 
vụ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1           

2           

...           

II. Lập hồ sơ theo dõi dịch vụ giá trị gia tăng/ quảng cáo (GTGT/QC) 

STT 

Tên 
dịch vụ 
GTGT/ 

QC 

Tên 
chương 
trình có 
dịch vụ 

GTGT/QC 

Thời 
lượng 

dịch vụ 
GTGT/ 

QC 

Thời điểm bắt 
đầu cung cấp 

dịch vụ 
GTGT/QC 
trên dịch vụ 
(ngày/ tháng/ 

năm) 

Thời điểm 
dừng cung cấp 

dịch vụ 
GTGT/QC 
trên dịch vụ 
(ngày/ tháng/ 

năm) 

Đơn vị sản 
xuất nội 

dung 
GTGT/QC 

Thực hiện 
biên tập/ phân 

loại (tích X 
vào ô phù 

hợp) 

Có Không 

 1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

…         

Nguồn: Thông tư 05/2023/TT-BTTTT 


